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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN 10 THÁNG 2021

✓Giá trị xuất khẩu tháng 10 ước tính
giảm 12,1% so với cùng kỳ 2020

✓Giá trị xuất khẩu lũy kế 10 tháng ước
tính tăng 13,1 % so với cùng kỳ 2020

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản (Tr. USD)

Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản theo tháng 2020-2021

3,883 3,415 

34,254 

38,755 

Tháng 10/2020 Ước tính Tháng 

10/2021

10 tháng 2020 Ước tính

10 tháng 2021
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TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN 10 THÁNG 2021

✓Giá trị nhập khẩu tháng 10 ước tính
tăng 23,1% so với cùng kỳ 2020

✓Giá trị nhập khẩu lũy kế 10 tháng ước
tính tăng 39,1% so với cùng kỳ 2020

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản (Tr. USD)

Giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản theo tháng 2020-2021

2,796 3,441 

25,576 

35,564 

Tháng 10/2020 Ước tính Tháng 

10/2021

10 tháng 2020 Ước tính

10 tháng 2021
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Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI NLTS 10 THÁNG 2021

✓Tổng thặng dư thương mại
10 tháng đầu năm 2021
ước tính giảm 56,46% so
với cùng kỳ 2020



Biến động giá trị XK so với 10 tháng 2020

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN 10 THÁNG 2021

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

: Giảm: TăngGhi chú

Kim ngạch XK NLTS 10 tháng 2021 và 10 tháng 2020 (Tr. USD)

✓ Gỗ và sản phẩm gỗ  21,4%

✓ Thủy sản  0,8%

✓ Rau quả  8,7%

✓ Hạt điều  13,5%

✓ Gạo  2,2%

✓ Cà phê  4,1%

✓ Cao su  46,5%

✓ Sắn và các sản phẩm từ sắn  21,2%

✓ Hạt tiêu  44,2%

✓ Chăn nuôi  6,1%

✓ Chè  3,4%
174 
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2,479 

2,422 

2,697 

2,987 

2,971 

6,889 

11,890 
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Tiêu điểm một
số ngành hàng

xuất khẩu
Tháng 10/2021

Xuất khẩu cao su, hạt tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ, tăng mạnh nhất
trong 10 tháng đầu năm, do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh tại các thị
trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, v.v. sau khi các nước này
kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động kinh tế đã được
mở cửa trở lại.

Xuất khẩu thủy sản, chè giảm nhẹ trong 10 tháng đầu năm. Các thị
trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật
Bản và Anh, v.v. giảm nhập khẩu. 

Kim ngạch xuất khẩu NLTS tăng nhưng thặng dư thương mại NLTS 
10 tháng đầu năm 2021 ước tính giảm 56,46% so với cùng kỳ
2020



CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XK 10 THÁNG 2020 VÀ 10 THÁNG 2021

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

10 THÁNG 2020 10 THÁNG 2021
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHÍNH 

Hoa Kỳ  26,3%

Trung Quốc  14,3%

Liên minh Châu Âu (EU)  7,5%

ASEAN  5,1%

Nhật Bản  1,3%

Hàn Quốc  6,3%

Biến động giá trị XK so với 10 tháng 2020

❑Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là 2 thị trường xuất khẩu NLTS chủ lực của Việt Nam, chiếm lần lượt 28% và 19% tổng giá trị
xuất khẩu 10 tháng đầu năm. Trong đó cơ cấu của thị trường Hoa Kỳ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020.

❑Hoa Kỳ là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất, giá trị xuất khẩu tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020. Đóng góp nhiều
nhất vào tăng trưởng ở thị trường Hoa Kỳ là các mặt hàng gỗ, sản phẩm gỗ, cao su, tiêu

❑Xuất khẩu sang các thị trường khác như EU, ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tăng trong 10 tháng đầu năm 2021 so
với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê : Giảm: TăngGhi chú
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XUẤT KHẨU GẠO

Biến động so với 10 tháng 2020

✓Khối lượng  4,6%

✓Giá trị  2,2%

Giá trị và khối lượng xuất khẩu gạo

Cơ cấu xuất khẩu các chủng loại gạo 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

5,351 
5,103 

2,639 2,697 

10 tháng/2020 10 tháng/2021 10 tháng/2020 10 tháng/2021

Lượng (tấn) Giá trị (Tr. USD)

Gạo thơm

41%

Gạo trắng

40%

Gạo nếp

16%

Gạo Japonica

3%

Philippin

39%

Trung Quốc

17%

Gana

11%

Bờ Biển Ngà

6%

Malayxia

5%

Khác

22%



XUẤT KHẨU RAU QUẢ

 8,7%

Cơ cấu xuất khẩu các chủng loại rau, quả 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau, quả 9 tháng đầu năm 2021

Giá trị xuất khẩu rau, quả (Tr.USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê
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NHẬP KHẨU RAU QUẢ

 14,6%

Cơ cấu nhập khẩu các chủng loại rau, quả 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau, quả 9 tháng đầu năm 2021

Giá trị nhập khẩu rau, quả (Tr.USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê
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Giá trị (Tr. USD)
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XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ SANG TRUNG QUỐC

Cơ cấu xuất khẩu các chủng loại rau, quả sang Trung Quốc

9 tháng đầu năm 2021

Cán cân thương mại rau, quả với Trung Quốc (Tr.USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Cơ cấu nhập khẩu các chủng loại rau, quả từ Trung Quốc

9 tháng đầu năm 2021
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XUẤT KHẨU SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

Biến động so với 10 tháng/2020

✓Khối lượng  7,7%

✓Giá trị  21,2%

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Giá trị và khối lượng xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn

Cơ cấu xuất khẩu các sản phẩm sắn 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm sắn 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

2,149 
2,314 

764 
927 

10 tháng/2020 10 tháng/2021 10 tháng/2020 10 tháng/2021

Lượng (tấn) Giá trị (Tr. USD)

Tinh bột sắn

78%

Sắn, mì thô, 

thái lát, đông 

lạnh

22%

Trung Quốc

93%

Hàn Quốc

4%

Đài 

Loan…

Khác

2%



XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Biến động so với 10 tháng đầu năm 2020

✓Khối lượng  5,1%

✓Giá trị  4,1%

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị và khối lượng xuất khẩu cà phê

Cơ cấu xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

1,342 1,274 

2,327 2,422 

10 tháng/2020 10 tháng/2021 10 tháng/2020 10 tháng/2021

Lượng (tấn) Giá trị (Tr. USD)

Chưa rang 

chưa khử cafein

80%

Tinh chất, chiết 

xuất cô đặc

14%

Chế phẩm 

thành phần cơ 

bản từ chiết 

xuất, tinh chất 

cà phê

3%

Chưa rang 

đã khử 

cafein

2%

Đã rang chưa 

khử cafein

1% Đức

14%

Hoa Kỳ

8%
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8%

Nhật Bản

8%

Nga

6%

Khác

56%



XUẤT KHẨU CAO SU

Biến động so với 10 tháng đầu năm 2020

✓Khối lượng  13,9%

✓Giá trị  46,5%

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị và khối lượng xuất khẩu cao su

Cơ cấu xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trung Quốc

68%

Ấn Độ

6%

Hàn Quốc

3%

Hoa Kỳ

3%

Đài Loan

2%

Khác

18%

1,307 
1,488 

1,692 

2,479 

10 tháng/2020 10 tháng/2021 10 tháng/2020 10 tháng/2021

Lượng (tấn) Giá trị (Tr. USD)

Cao su tổng 

hợp

62%

Cao su tự 

nhiên khác

10%

Mủ cao su 

tự nhiên

7%

TSNR 10

7%

TSNR CV

7%

RSS 3

4%

TSNR 20

1%

TSNR L

1%

RSS 1

1%



XUẤT KHẨU HẠT TIÊU

Biến động so với 10 tháng đầu năm 2020

✓Khối lượng  5,7%

✓Giá trị  44,2%

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị và khối lượng xuất khẩu hạt tiêu

Cơ cấu xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

242 228 

543 

783 

10 tháng/2020 10 tháng/2021 10 tháng/2020 10 tháng/2021

Lượng (tấn) Giá trị (Tr. USD)

Tiêu đen chưa 

xay

71%

Tiêu đen đã 

xay

12%

Tiêu trắng 

chưa xay

12%

Tiêu trắng đã 

xay

4%

Tiêu loại khác 

chưa xay

1%

Hoa Kỳ

24%

TVQ Arập 

Thống Nhất

7%Đức

5%

Ấn Độ

5%Pakixtan

4%

Khác

55%



XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU

Biến động so với 10 tháng đầu năm 2020

✓Khối lượng  14,1% 

✓Giá trị  13,5%

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị và khối lượng xuất khẩu hạt điều

Cơ cấu xuất khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Hoa Kỳ

29%

Trung Quốc

17%

Hà Lan

11%Đức

4%

Canađa

3%

Khác

36%

418 477 

2,631 

2,987 

10 tháng/2020 10 tháng/2021 10 tháng/2020 10 tháng/2021

Lượng (tấn) Giá trị (Tr. USD)

Hạt điều 

tươi đã bóc 

vỏ

88.4%

Hạt điều 

rang

11.6%

Khác

0.1%



NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU

Biến động so với 10 tháng đầu năm 2020

✓Khối lượng  127,0% 

✓Giá trị  167,7%

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị và khối lượng nhập khẩu hạt điều

Cơ cấu nhập khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

1,190 

2,700 

1,465 

3,921 

10 tháng/2020 10 tháng/2021 10 tháng/2020 10 tháng/2021

Lượng (tấn) Giá trị (Tr. USD)

Hạt điều 

tươi chưa 

bóc vỏ

85%

Hạt điều 

tươi đã bóc 

vỏ

14%

Hạt điều 

rang

1%

Campuchia

50%

Bờ Biển 

Ngà

18%

Gana

7%

Tanzania

7%

Nigiêria

6%

Khác

12%



XUẤT KHẨU THỦY SẢN

 0,8%

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị xuất khẩu thủy sản (Tr.USD)

Cơ cấu xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Giá trị (Tr. USD)

Tôm

45%

Cá da trơn

17%

Cá ngừ

8%

Mực và bạch 

tuộc

6%

Cua, ghẹ 

2%

Cá rô phi

0%

Thủy sản 

khác

22%

Hoa Kỳ

23%

Nhật Bản

15%

Trung 

Quốc

11%

Hàn 

Quốc

9%Anh

4%

Khác

38%



XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ

 21,4%

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (Tr.USD)

Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm gỗ 9 tháng đầu năm 2021 Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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10 tháng/2020 10 tháng/2021

Giá trị (Tr. USD)

Sản phẩm gỗ

76%

Gỗ chế biến 

(dăm gỗ, ván 

sợi, gỗ 

xẻ,…)

24%

Hoa Kỳ

60%Trung Quốc

10%

Nhật Bản

9%

Hàn Quốc

6%

Anh

2%
Khác

13%



XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CHĂN NUÔI

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi 9 tháng đầu 20212Cơ cấu xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt 9 tháng đầu năm 20212

Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi (Tr.USD)1

 6,1%

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
Ghi chú: (1): sản phẩm bao gồm thịt, sản phẩm thịt, trứng, sữa; số liệu tổng xuất khẩu trong tháng là số ước tính của Trung tâm tin 

học và Thống kê dựa trên chuỗi số  liệu giai đoạn tháng 1/2009-tháng 12/2020;

(2): chỉ bao gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, động vật sống. 
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NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CHĂN NUÔI

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 9 tháng đầu 20212Cơ cấu nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt 9 tháng đầu năm 20212

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi (Tr.USD)1

 0,5%

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
Ghi chú: (1): sản phẩm bao gồm thịt, sản phẩm thịt, trứng, sữa; số liệu tổng xuất khẩu trong tháng là số ước tính của Trung tâm tin 

học và Thống kê dựa trên chuỗi số  liệu giai đoạn tháng 1/2009-tháng 12/2020;

(2): chỉ bao gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, động vật sống. 
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NHẬP KHẨU THỨC ĂN GIA SÚC VÀ NGUYÊN LIỆU
Giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu (Tr.USD)

Cơ cấu thị trường nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê

 29,6%
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XU HƯỚNG DỰ BÁO CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2021 

GẠO

• Theo dự báo tháng 10/2021 của USDA, khối 
lượng gạo nhập khẩu toàn cầu 2020/21 dự kiến 
khoảng 49,0 triệu tấn, tăng 8,4% so với năm 
2019/20. Dự báo nhập khẩu toàn cầu 2021/22 
dự kiến đạt 48,7 triệu tấn, thấp hơn mức dự báo 
2020/21 khoảng 0,5%.

• USDA dự báo Philippin sẽ tăng nhập khẩu 
thêm 0,4 triệu tấn trong năm 2021 vì sản lượng
trong nước dự kiến giảm gần 8% và tiêu thụ
trong nước sẽ tang cao vào cuối năm.

THỦY SẢN

• Theo VASEP, năm 2021, dư địa xuất khẩu thủy sản 
lớn, nhưng ngành thủy sản gặp phải khó khăn do 
dịch COVID-19 nên khả năng phục hồi chậm, dự 
báo xuất khẩu thủy sản năm 2021 đạt 8,4 tỷ USD.

• Dự báo, nhập khẩu thủy sản của thị trường Hoa Kỳ
năm 2021 sẽ tăng 6% về khối lượng đạt 2,9 triệu
tấn, giá trị tăng 9% đạt 23,3 tỷ USD, cao hơn cả
mức nhập khẩu của những năm trước đại dịch.

• Theo báo cáo của một số địa phương, khai thác 
thủy sản quý 4 năm 2021 dự báo tiếp tục gặp nhiều 
khó khăn, như tình trạng thiếu lao động khai thác 
thủy sản cả về số lượng và chất lượng, khiến nhiều 
tàu cá phải nằm bờ do không đủ lao động để đi biển. 

CÀ PHÊ
• Theo dự báo của Tổ chức cà phê thế giới (ICO), tổng 
sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 ở 
mức 169,6 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng 0,4% so với 
169 triệu bao niên vụ cà phê trước (arabica tăng 2,3% 
lên 99,3 triệu bao;  robusta giảm 2,1% xuống 70,4 
triệu bao); tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2020-2021 
ước tính đạt 167,26 triệu bao, tăng 1,9% so với niên 
vụ cà phê 2019-2020. 

• ICO cũng dự báo tiêu thụ cà phê sẽ tiếp tục tăng trong
những tháng cuối năm. Dư cung cà phê toàn cầu dự
kiến còn 2,34 triệu bao trong niên vụ 2020-2021. Giá
cà phê dự kiến vẫn có xu hướng tăng trong các tháng
cuối năm khi nhu cầu tăng cao, tình trạng tắc nghẽn và
thiếu container chưa hạ nhiệt.



HẠT ĐIỀU

• Theo dự báo của công ty Mordor Itelligence, nhu cầu tiêu
thụ hạt điều toàn cầu dự báo tăng trưởng bình quân
4,6%/năm trong giai đoạn 2021 – 2026. Xu hướng toàn
cầu đang ưa chuộng chế độ ăn thuần chay và thực vật.

• Dự báo xuất khẩu điều sẽ tăng vào quý IV do cuối năm là 
mùa cao điểm tiêu thụ hạt điều ở các thị trường như Mỹ, 
châu Âu, Trung Quốc phục vụ các dịp lễ Noel, năm mới

• Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam dự báo sẽ gặp khó khăn
do tình trạng thiếu container rỗng nhiều khả năng sẽ tiếp
tục diễn ra trong những tháng tới, giá cước vận chuyển
cao được dự báo sẽ kéo dài sang tận năm 2022. Giá cước
phí tăng cao khiến giá hạt điều của Việt Nam khó cạnh
tranh so với sản phẩm từ Ấn Độ, Brazil.

XU HƯỚNG DỰ BÁO CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2021 

HẠT TIÊU
• Dự báo giá tiêu sẽ tăng mạnh trong các tháng cuối năm.
Giá tiêu có thể cán mốc 90.000 – 100.000 đồng/kg (theo
Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê).

• Nguyên nhân giá tăng mạnh do nhiều vùng trồng tiêu chủ
lực của Việt Nam, Brazil, Malaysia bị mất mùa nặng do 
ảnh hưởng thời tiết, sản lượng thu hoạch giảm mạnh

• Dự báo tình hình thị trường hồ tiêu từ nay đến cuối năm,  
sản lượng xuất khẩu sẽ giảm nhiều do lượng hàng dự trữ
còn ít (Theo thành viên của Hiệp hội hồ tiêu VN)


